
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

SN 1, ngõ 71, đường Đồng Vân 1, thôn Đồng Vân, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM XD VÀ DL TRƯỜNG GIANG

0109695222

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
Các nhà máy lọc dầu, các xưởng hoá chất;   Xây dựng công 
trình cửa như: Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên 
sông, các cảng du lịch, cửa cống, Đập và đê; Xây dựng đường 
hầm ; Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các 
công trình thể thao ngoài trời;      

4299

4. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

5. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa

4610

7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

8. Xây dựng công trình đường sắt 4211

9. Xây dựng công trình điện 4221

10. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

11. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

12. Xây dựng công trình công ích khác 4229

13. Xây dựng công trình thủy 4291

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM XD VÀ DL TRƯỜNG 
GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG GIANG TM XD AND DL 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRUONG GIANG TM XD CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913291711
Email:

Fax:
Website:
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14. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

15. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

16. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây hàng năm khác còn lại

0119

17. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: Trồng cây cảnh lâu năm, trồng cây lâu năm khác còn 
lại

0129

18. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác Bán 
buôn hoa và cây (Trong ngành nghề này không bao gồm cây 
nhà nước cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh ) Bán buôn 
động vật sống (Trong ngành nghề này không bao gồm: động 
vật nhà nước cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh ) Bán 
buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm 
và thuỷ sản Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, 
tre, nứa) (không bao gồm nông, lâm sản và động vật mà pháp 
luật cấm, hạn chế kinh doanh);

4620

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khi được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cho phép và chỉ kinh doanh theo qui định 
của pháp luật (Trong ngành nghề này không bao gồm: dược, 
dược liệu và các hàng hóa nhà nước cấm kinh doanh hoặc hạn 
chế kinh doanh );

8299

20. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm 
khác

4632(Chính)

21. Bán buôn đồ uống
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh một hoặc nhiều ngành 
nghề này theo đúng qui định của pháp luật);

4633

22. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất 
động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản (Luật kinh doanh bất 
động sản 2014)

6820

23. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Luật kinh doanh bất động 
sản 2014)

6810

24. Chế biến và bảo quản rau quả 1030
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25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán 
buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị , phụ 
tùng máy công nghiệp;

4659

26. Phá dỡ 4311

27. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm: Nổ mìn, dò mìn và các loại tương tự trong 
ngành nghề này);

4312

28. Lắp đặt hệ thống điện 4321

29. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng như : Thang máy, cầu thang tự động, 
Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút 
bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi 
giải trí

4329

30. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

31. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, Thử 
độ ẩm và các công việc thử nước, Chống ẩm các toà nhà, Chôn 
chân trụ, Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, Uốn thép, 
Xây gạch và đặt đá, Lợp mái bao phủ toà nhà;

4390

32. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

33. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; - 
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;

4759

35. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn luật, 
hoạt động của công ty luật, hoạt động của văn phòng luật sư, tư 
vấn kế toán, tài chính, thuế, chứng khoán và các hoạt động tư 
vấn khác mà theo qui định pháp luât cấm hoặc hạn chế kinh 
doanh)

6619
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18.000.000.000 VNĐ

36. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn luật, hoạt động của công ty luật, hoạt 
động của văn phòng luật sư, tư vấn kế toán, tài chính, thuế, 
chứng khoán và các hoạt động tư vấn khác mà theo qui định 
pháp luât cấm hoặc hạn chế kinh doanh)

7020

37. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh một hoặc nhiều ngành 
nghề này theo đúng qui định của pháp luật);

7320

38. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh một hoặc nhiều ngành 
nghề này theo đúng qui định của pháp luật);

8230

39. Bán buôn tổng hợp
(Không bao gồm hàng hóa, dịch vụ, hoạt động kinh doanh 
khác mà theo qui định pháp luật cấm hoặc hạn chế kinh 
doanh);

4690

40. Đại lý du lịch 7911

41. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế khi 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và chỉ kinh 
doanh theo đúng qui định pháp luật

7912

42. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và chỉ 
kinh doanh theo đúng qui định pháp luật và không bao gồm 
quầy bar, karaoke, vũ trường, massge, xoa bóp, bấm huyệt, day 
huyệt,vât lý trị liệu, xông hơi, xông hơi thuốc,hành nghề y học 
cổ truyền;

5610

43. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Khách sạn; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú 
ngắn ngày; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú 
ngắn ngày (Pháp nhân chỉ được kinh doanh một hoặc nhiều 
ngành nghề này khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 
và chỉ kinh doanh theo đúng qui định pháp luật);

5510

44. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

45. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản trong ngành nghề 
này)

5210

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa (Không bao gồm hoạt động bưu 
chính trong các ngành nghề này và pháp nhân chỉ được kinh 
doanh một hoặc nhiều ngành nghề này khi cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền cho phép và chỉ kinh doanh theo đúng qui định 
pháp luật); - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay khi 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và chỉ kinh 
doanh theo đúng qui định pháp luật

5229

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 VÕ ĐỨC 
HƯỞNG

Việt 
Nam

Tổ dân phố Nam Sơn, 
Phường Châu Sơn, 
Thành phố Phủ Lý, 
Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam

5.400.000.000 30,000 044078002760

2 NGUYỄN 
QUANG 
TRƯỜNG

Việt 
Nam

Thôn Tô Trang, Xã 
An Mỹ, Huyện 
Quỳnh Phụ, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam

12.600.000.000 70,000 034077007158

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       0440780027760
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Nam Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh 
Hà Nam, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Nam Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

Họ và tên:   VÕ ĐỨC HƯỞNG   Nam

06/02/1978 Kinh Việt Nam

26/11/2020 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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